
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn hộ 8B, Nhà B8, TT Vinaconex 1, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH VJCARE

0108474083

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: - Sản xuất mỹ phẩm; - Sản xuất xà phòng, chất tẩy 
rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

2023(Chính)

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: - Trồng cây gia vị; - Trồng cây dược liệu

0128

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: - Sản xuất thuốc các loại; - Sản xuất hoá dược và dược 
liệu.

2100

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

7. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Theo Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH 
VJCARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VJCARE GREEN TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VJCARE.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TRUNG

TDP Hoàng 12, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 90.000 900.000.000 15,000

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 15,000

0360840017
90

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

4772

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;   -
Bán buôn hoa và cây; - Bán buôn động vật sống; - Bán buôn 
thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thuỷ sản.

4620

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; - Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

12. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

13. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

14. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: - Trồng rau các loại; - Trồng đậu các loại; - Trồng 
hoa, cây cảnh.

0118

15. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI HỒNG 
QUÂN

Thôn Trung, Xã 
Nghĩa Trung, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 15,000

Tổng số 90.000 900.000.000 15,000

121400070

3 TỐNG THỊ 
PHƯƠNG 
DUNG

P508-A3, 104 
Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

0101720000
11 

4 TRẦN HỒNG 
HẢI

48 Hàng Giấy, 
Phường Đồng 
Xuân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0010750003
55 

5 TRẦN HỒNG 
HÀ

48 Hàng Giấy, 
Phường Đồng 
Xuân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

011448221 

6 NGUYỄN 
VĂN MINH

Số 8 ngõ 111 phố 
Mỹ Độ, Phường 
Mỹ Độ, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

121221545 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121221545 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 111 Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P912-CT6, Đơn nguyên 2 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN MINH Nam

25/11/1971 Kinh Việt Nam

18/10/2006 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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